
Nhánh 18: “Một số loại rau ăn củ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025) 

 

Thứ 

 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ - 

Chơi tự 

chọn - Thể 

dục sáng- 

 - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 - Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 - Điểm danh – TC – TDS: Tập với cây cao cỏ thấp 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

Trò chuyện 

sáng “một 

số loại rau, 

củ, quả” 

 

LVPTTC 

  PTVĐ:  

Bật tại chỗ 

TCVĐ: 

Chuyền quả 

 

LVPTTC 

KNXH&TM 

   Tạo hình 

Tô màu củ cà 

rốt (Mẫu) 

LVPTNN 

*Văn học. 

Truyện: 

Thỏ con ăn 

gì 

 

 

LVPTTC 

KNXH&T

M 

 

NH: NDTT 

Bầu và bí 

- TCAN: Tai 

ai tinh 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc thao tác vai: Cho em ăn, ru em ngủ, bế em, nấu ăn  

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào vườn rau củ, xâu vòng bằng củ,  

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gẫy. 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi vườn rau khoai, quan sát bầu trời, 

quan sát cây cà chua, quan sát cây xoài, dạo chơi vườn hoa tím 

- TCVĐ: Gieo hạt, gà trong vườn rau, hái quả. 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu cho trẻ chơi 

Ăn  

- Nhắc nhở trẻ mời bạn, mời cô trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ ăn quà phụ và ăn xế không làm rơi vãi thức ăn.. 

- Giáo viên rửa tay sạch sẽ đúng thao tác cho trẻ sau khi đi vệ sinh và 

trước khi ăn 

 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Ôn bài 

Trò 

chuyện 

sáng CĐ 

rau, củ, 

quả  

2. Chơi tự 

chọn ở 

các góc 

 

PBTCM: 

(TCHT) Bé 

nhìn thật 

tinh 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

- LQBM: 

“Truyện” 

Thỏ con ăn 

gì 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

 

Nghe hát 

bài “Em 

thêm một 

tuổi 

2.Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

 

Vệ sinh đồ dùng 

đồ chơi. 

-NGCT 

 

 



 

Nhánh 19 : NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN . 

(Thực hiện  từ ngày:  20/01 – 24 /01/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4  Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các 

hoạt động trong ngày.  

- Đón trẻ: + Dạy trẻ thói quen chào hỏi 

+ Tập cho trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

+ Chơi với đồ chơi theo ý thích  

- Thể dục sáng với bài cây cao cỏ thấp 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

 

LVPTVĐ 

-VĐCB: 

- VĐCB : - Đi 

bước vào các ô 

- TCVĐ: Lăn 

bóng 

LVPTNN 

NBTN: 

Bánh 

chưng- 

bánh tét 

LVPTTC 

KNXH&TM 

Steam: Làm 

hoa bằng màu 

nước 

 

  

 

Dạo chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây lạc tiên, quan sát cây đào, hoa đồng tiền, 

Trải nghiệm chìm nổi, Dạo chơi sân trường  

- Trò chơi vận động: Nu na nu nống,  dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng... 

- Chơi tự do : Chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi và tạo ra sản phẩm trẻ 

thích, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc thao tác vai:  Cho em ăn, bế em, ru em ngủ, nấu ăn. 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hột hạt, chơi lắp ghép các tranh rời về 

chủ đề  

- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề, chơi với xắc xô, trống lắc, 

phách….. 

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, túi cát. 

 

Ăn, Ngủ 

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời các bạn 

không đùa nghịch. Biết bỏ bát thìa đúng nơi quy định  

- Trẻ có thói quen ngủ ở trường đủ giấc  

 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

 1. Giao 

lưu khối 

“Bày mâm 

ngũ quả” 

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1. LVPTNN 

Văn học 

Thơ  

- Tết và bạn nhỏ 

 

2.  Chơi tự chọn 

ở các góc 

1 LVPTTC 

KNXH&TM 

Âm nhạc 

Dạy hát: (NDTT) 

Sắp đến tết rồi 

TCAN: Ai nhanh 

nhất 

  

 



2. Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

Nhánh 20:  “Các loại quả bé thích” 

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 03/02 đến ngày 14/02/2025) 

 

Thứ 

 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ - 

Chơi tự 

chọn - 

Thể dục 

sáng- 

 - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 - Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 - Điểm danh – TC – TDS: Tập với cây cao cỏ thấp 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

LVPTTC 

  PTVĐ:  

Bước lên 

xuống bậc có 

vịn 

TCVĐ:  Lăn 

bóng  

LVPTNT 

(NBTN) 

Quả cam  – 

quả chuối 

LVPTTC 

KNXH&T

M 

   Tạo hình 

Nặn quả 

LVPTNN 

*Văn học. 

Thơ: Quả thị  

 

LVPTTC 

KNXH&TM 

*Âm nhạc 

VĐTN: Quả 

(Xanh xanh). 

Nghe hát: Bầu 

và bí 

 

Chơi 

hoạt 

động góc 

- Góc thao tác vai: Cho em ăn, ru em ngủ,bế em, nấu ăn  

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào vườn rau củ, xâu vòng bằng củ,  

- Góc nghệ thuật: Tô màu, nặn quả, múa hát về chủ đề. 

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gẫy. 

Dạo chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi sân trường, quan sát quả chuối, quan 

sát quả cam, quan sát quả ổi, quan sát quả  xoài. 

- TCVĐ: Gieo hạt, gà trong vườn rau, hái quả. 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu cho trẻ chơi 

Ăn  

- Nhắc nhở trẻ mời bạn, mời cô trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ ăn quà phụ và ăn xế không làm rơi vãi thức ăn.. 

- Giáo viên rửa tay sạch sẽ đúng thao tác cho trẻ sau khi đi vệ sinh và 

trước khi ăn 

 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

1.HDTCM 

Gieo hạt. 

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.ÔBBS 

NBTN: 

Hình to- 

hình nhỏ 

1. LVPTNN 

*Văn học. 

Thơ: Quả thị  

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

1.Cho trẻ nghe 

hát một số bài 

hát về chủ đề: 

Quả ... 

2. Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Vệ sinh đồ 

dùng đồ 

chơi 

-Nêu gương 

cuối tuần 



2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

 

 

Nhánh 21:  “Các loại quả bé thích” 

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2024 

Thứ 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ - 

Chơi tự 

chọn - Thể 

dục sáng- 

 - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 - Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 - Điểm danh – TC – TDS: Tập với cây cao cỏ thấp 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

LV PTTC 

  PTVĐ: 

Ném bóng 

về phía 

trước 

TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

LVP TNT 

(NB PB): 

Hình to  – 

Hình nhỏ 

LVPTTC 

KNXH&TM 

   Tạo hình 

Tô màu quả 

táo 

( Mẫu) 

LV PTN 

*Văn học. 

Truyện:Quả 

thị  

   

 

LVPTTC 

KNXH&TM 

*Âm nhạc 

DH (NDTT): Mùa 

xuân đến rồi 

TC : Ai đoán giỏi 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc thao tác vai: Cho em ăn, ru em ngủ, bế em, nấu ăn  

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào vườn rau củ, xâu vòng bằng củ,  

- Góc Nghệ thuật: nặn quả, Tô màu,  múa hát về chủ đề 

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy. 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi vườn rau khoai, dạo chơi sân trường, quan 

sát cây cà chua, quan sát cây xoài, quan sát quả cam 

- TCVĐ: Gieo hạt, gà trong vườn rau, hái quả. 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu cho trẻ chơi 

Ăn  

- Nhắc nhở trẻ mời bạn, mời cô trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ ăn quà phụ và ăn xế không làm rơi vãi thức ăn.. 

- Giáo viên rửa tay sạch sẽ đúng thao tác cho trẻ sau khi đi vệ sinh và trước khi 

ăn 



 

  Chơi tập 

buổi chiều 

1.HDTCM 

Dung dăng 

dung dẻ. 

2. Chơi tự 

do ở các 

góc 

1.ÔBBS 

NBPB: Quả 

tròn - Quả 

dài 

2. Chơi tự 

do ở các 

góc 

1.Cho trẻ đọc 

đồng dao: Đi 

cầu đi quán. 

 Truyện: Quả 

thị 

2. Chơi tự do 

ở các góc 

1.Cho trẻ 

nghe hát một 

số bài hát về 

chủ đề: bầu và 

bí ... 

2. Chơi tự do 

ở các góc 

- Vệ sinh đồ dùng 

đồ chơi 

- Nêu gương cuối 

tuần 

 

 

Nhánh 22:  “Một số loại rau ăn lá” 

Thời gian thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2025) 

 

Thứ 

 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ - 

Chơi tự 

chọn - Thể 

dục sáng- 

 - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 - Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 - Điểm danh – TC – TDS: Tập với bài “Cây cao cỏ thấp” 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

LVPTTC 

 PTVĐ: Tung 

– bắt bóng 

cùng cô 

TCVĐ: Gieo 

hạt 

LVPTNT 

(NBTN) 

Rau cải 

- Rau muống 

LVPTTC 

KNXH&T

M 

   Tạo hình 

Tô màu cây 

bắp cải 

(Mẫu) 

LVPTNN 

*Văn học. 

Thơ: 

Bắp cải 

xanh 

 

 

LVPTTC 

KNXH&TM 

Âm nhạc 

*Âm nhạc 

- DH (TT) Cây 

bắp cải 

- Trò chơi(KH): 

Ai đoán giỏi 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc thao tác vai: Cho em ăn, ru em ngủ,bế em, nấu ăn  

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào vườn rau, làm quà, xâu vòng bằng lá rau 

- Góc Nghệ thuật: , Tô màu, nặn,dán, múa hát về chủ đề 

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy. 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi sân trường, quan sát luống rau mùng 

tơi, quan sát luống rau cải bó xôi, quan sát luống rau bắp cải, 

- TCVĐ: Gieo hạt, gà trong vườn rau, hái quả, 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu  và các bài tập 

sàn cho trẻ chơi 

Ăn  

- Nhắc nhở trẻ mời bạn, mời cô trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ ăn quà phụ và ăn xế không làm rơi vãi thức ăn.. 

- Giáo viên rửa tay sạch sẽ đúng thao tác cho trẻ sau khi đi vệ sinh và trước 

khi ăn 



 

Chơi tập 

buổi chiều 

- PBTCM:  

(TCHT)  

Chiếc túi kỳ  

Diệu 

2. Chơi tự chọn 

ở các góc 

- LQBM: 

“Thơ” Bắp 

cải  

xanh 

2. Chơi Chơi 

tự chọn ở 

các góc 

- Họp chuyên 

 môn 

 

 

- LQBM: 

Bài hát 

“Cây bắp 

cải” 

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

Vệ sinh 

đồ dùng 

đồ chơi. 

-NGCT 

 

 

 

Nhánh 23:  “Một số loại rau ăn quả” 

Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 24/02 đến ngày 28/2/2025) 

 

Thứ 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ - 

Chơi tự 

chọn - Thể 

dục sáng- 

 - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 - Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 - Điểm danh – TC – TDS: Tập với cây cao cỏ thấp 

 

 

Chơi tập 

có chủ 

định 

LVPTTC 

  PTVĐ:  

Trườn chui 

qua cổng 

TCVĐ: Gà 

trong vườn 

rau 

LVPTNT 

NBTN: 

Quả bí đỏ – 

Quả bí xanh 

LVPTTC 

KNXH&TM 

  HĐVĐV: 

Bày quả ra đĩa 

LVPTNN 

*Văn học. 

Thơ: 

Chăm rau 

 

 

LVPTTC 

KNXH&TM 

Biểu diễn cuối 

chủ đề: Cây bắp 

cải; quả: 

Nghe hát: Bầu và 

bí 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc thao tác vai: Cho em ăn, ru em ngủ, bế em, nấu ăn  

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào vườn rau củ, xâu vòng bằng củ,  

- Góc nghệ thuật: Tô màu,  nặn quả, múa hát về chủ đề 

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi vườn rau khoai, quan sát bầu trời, quan sát 

cây cà chua, quan sát cây xoài, dạo chơi vườn hoa tím 

- TCVĐ: Gieo hạt, gà trong vườn rau, hái quả. 

- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên liệu cho trẻ chơi 

Ăn  

- Nhắc nhở trẻ mời bạn, mời cô trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ ăn quà phụ và ăn xế không làm rơi vãi thức ăn.. 

- Giáo viên rửa tay sạch sẽ đúng thao tác cho trẻ sau khi đi vệ sinh và trước khi 

ăn 



 

Chơi tập 

buổi chiều 

PBTCM: 

(TCHT) 

Bé nhìn 

thật tinh 

2. Chơi tự 

chọn ở 

các góc 

 

- Ôn bài 

buổi sáng 

NBPB:  

Quả bí đỏ -

quả bí xanh 

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

- Cho trẻ 

đọc đồng 

dao: Đi cầu 

đi quán 

2. Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

- Nghe hát bài 

“Bầu và bí 

 

2. Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Vệ sinh đồ dùng đồ 

chơi 

- Nêu gương cuối 

tuần 

 


